	TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM
ĐƠN VỊ: ……………………………
	                                                                        


DANH SÁCH SINH VIÊN 

ĐỀ NGHỊ CẤP HỌC BỔNG TÀI TRỢ ….. NĂM HỌC 20…….-20…….

	STT
	Mã sinh viên
	Họ và Tên
	Giới tính
	Ngày tháng năm sinh
	Lớp/ ngành học
	Hộ GĐ nghèo, hộ cận nghèo
	Điện thoại liên lạc
	Đề tài nghiên cứu khoa học

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NGƯỜI LẬP BIỂU
	Hải Phòng, ngày     tháng      năm 20

BAN CHỦ NHIỆM KHOA/VIỆN (ĐƠN VỊ CÓ SV)
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